
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,284.09 -0.47% 13.46%
HNX 242.58 -0.55% 5.47%
VN30 1,296.90 -0.48% 14.60%
UPCOM 91.57 0.10% 4.56%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -713.41
Tổng GTGD (tỷ) 25,475.07 -9.66% 34.81%

INTRADAY VNINDEX 29/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,570 0.62% 15.57%
FUEMAV30 15,540 0.45% 15.54%
FUESSV30 15,910 0.00% 14.79%
FUESSV50 18,190 -0.05% 7.13%
FUESSVFL 21,380 0.09% 16.20%
FUEVFVND 31,380 1.72% 20.55%
FUEVN100 17,450 -0.29% 14.28%

VN30F2404 1,298.1 -0.67%
VN30F2405 1,306.4 0.00%
VN30F2406 1,300.3 -0.44%
VN30F2409 1,303.0 -0.23%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 40,369.44 0.50% 20.63%
Shanghai 3,041.17 1.01% 2.66%
Hang Seng 16,541.42 0.00% -1.47%
Kospi 2,746.63 0.03% 2.88%
BSE Sensex 73,651.35 0.00% 2.45%
STI (Singapore) 3,224.01 0.00% -0.18%
SET (Thái Lan) 1377.94 0.55% -3.87%
Dầu Brent ($/thùng) 86.99 0.00% 10.34%
Vàng ($/ounce) 2,233.10 0.00% 7.53%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.31% -2 -329
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.98% 7 10

TPCP - 10 năm 2.58% 10 40

USD/VND 25,023 0.17% 2.09%

EUR/VND 27,400 -0.65% 0.09%

CNY/VND 3,507 0.14% 0.89%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
29/3/2024

Chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc đóng cửa tăng điểm ở phiên giao dịch

cuối tuần, trong khi đó Kospi của Hàn Quốc gần như không thay đổi so với phiên

hôm qua khi chỉ nhích thêm 0.03%.

Tại thời điểm trưa 29/3, giá vàng SJC bất ngờ lao dốc, nhiều nơi rời khỏi mốc 81 

triệu đồng/lượng sau khi bật tăng mạnh vào trưa hôm qua. Trong khi đó, giá 

vàng nhẫn 24K tiếp tục tăng mạnh, vượt ngưỡng 70 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Sau khi trải qua 3 phiên tăng điểm liên tiếp và xác lập đỉnh mới của 19 tháng vào 

hôm qua, thị trường chứng khoán đã điều chỉnh ở phiên giao dịch cuối tuần. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,900     -0.84% -1.56% 1,656,956       1,398,312        
BID 52,100     -0.95% -3.87% 3,814,776       3,467,584        
CTG 35,550     -0.56% -0.42% 7,457,710       14,539,930      
TCB 47,550     -0.94% 5.90% 13,338,106     15,054,424      
VPB 19,750     0.51% 5.05% 31,720,728     44,049,523      
MBB 25,400     -0.39% 1.4% 23,308,860     33,460,657      
HDB 24,100     -0.62% 1.26% 9,496,224       9,704,945        
TPB 19,100     0.00% 1.87% 12,504,867     19,361,888      
STB 31,600     -1.25% -0.16% 52,581,983     74,627,102      
VIB 24,600     1.44% 1.65% 13,644,954     11,661,005      
ACB 28,500     0.53% 1.24% 21,649,914     31,610,344      
SHB 11,400     -1.72% -1.30% 39,255,503     44,683,836      

SSB 22,100     -0.45% -1.12% 1,881,147       2,344,826        
GAS 80,200     -0.12% -0.87% 1,265,624       15,954,481      
POW 11,400     -0.44% -1.84% 13,931,102     2,422,231        
PLX 37,300     -0.67% 2.25% 1,998,167       8,639,125        
VIC 47,650     0.11% 0.12% 4,852,758       16,043,732      
VHM 42,850     -1.04% -3.18% 13,436,954     11,995,916      
VRE 25,850     0.78% -0.29% 12,375,724     7,050,062        
VNM 67,600     -0.15% -5.48% 7,573,556       13,591,879      
MSN 74,200     -2.37% -1.05% 14,168,025     1,226,373        
SAB 56,700     -0.87% -1.22% 1,354,389       1,346,345        
BCM 64,900     -0.61% 0.59% 1,081,539       1,072,239        
BVH 42,750     -1.27% 0.59% 1,141,354       1,072,239        
VJC 103,000  -0.19% 0.78% 819,132           959,445            
FPT 116,500  -0.51% 1.39% 2,951,592       3,282,141        
MWG 51,100     0.20% 4.07% 20,871,676     22,775,079      
GVR 33,150     0.30% -0.30% 6,499,546       7,918,112        
SSI 38,500     -1.66% 1.85% 29,849,189     36,383,396      
HPG 30,250     -0.98% -0.98% 29,135,200     34,309,049      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo gỡ vướng cho dự án Nhà máy điện 

Nhơn Trạch 3 và 4 của PV Power.

VIC: Vingroup và Mitsubishi Corporation ký hợp tác chiến lược toàn diện thúc đẩy 

hoạt động kinh doanh.

MSN: Masan Group cho biết chiến lược Go Global vừa đưa Chin-Su vào top 8 sản 

phẩm bán chạy nhất trên Amazon. 

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

GVR: Xấp xỉ 25,000 ha đất cao su được chuyển đổi, bổ sung 650ha đất cho 3 khu 

công nghiệp.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản toàn hệ thống các tổ 

chức tín dụng tính đến cuối tháng 1/2024 đạt gần 19,546 triệu tỷ đồng, giảm 

527.609 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương mức giảm 2,63%. Tổng tài sản 

toàn hệ thống thu hẹp sau khi tăng thêm gần 996.500 tỷ đồng trong tháng 

12/2023, tương đương mức tăng 5,22%.

Nội dung

CPI quý 1/2024 tăng 3,77% so với cùng kỳ;

EIA: Vụ sập cầu ở Baltimore sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu than của Mỹ sang châu Á;

Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ kỷ lục trước COVID-19;

Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vì đánh cắp 8 tỷ USD từ khách hàng.

Động thái mới trong cuộc chiến ngành chip giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc;

GDP quý 1/2024 tăng trưởng 5,66%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,284.09 -0.47% 13.46%
HNX 242.58 -0.55% 5.47%
VN30 1,296.90 -0.48% 14.60%
UPCOM 91.57 0.10% 4.56%
Net Foreign buy (B) -713.41
Total trading value (B) 25,475.07 -9.66% 34.81%

INTRADAY VNINDEX 3/29/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,570 0.62% 15.57%
FUEMAV30 15,540 0.45% 15.54%
FUESSV30 15,910 0.00% 14.79%
FUESSV50 18,190 -0.05% 7.13%
FUESSVFL 21,380 0.09% 16.20%
FUEVFVND 31,380 1.72% 20.55%
FUEVN100 17,450 -0.29% 14.28%

VN30F2404 1,298.10 -0.67%
VN30F2405 1,306.40 0.00%
VN30F2406 1,300.30 -0.44%
VN30F2409 1,303.00 -0.23%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 40,369.44 0.50% 20.63%
Shanghai Component 3,041.17 1.01% 2.66%
Hang Seng 16,541.42 0.00% -1.47%
Kospi 2,746.63 0.03% 2.88%
BSE Sensex 73,651.35 0.00% 2.45%
STI (Singapore) 3,224.01 0.00% -0.18%
SET (Thái Lan) 1,377.94 0.55% -3.87%
Brent oil ($/barrel) 86.99 0.00% 10.34%
Gold ($/ounce) 2,233.10 0.00% 7.53%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.31% -2 -329
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.98% 7 10

10 year-Gov. Bond 2.58% 10 40

USD/VND 25,023 0.17% 2.09%

EUR/VND 27,400 -0.65% 0.09%

CNY/VND 3,507 0.14% 0.89%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

3/29/2024 Cash                                 2,000 

4/2/2024 Cash                                 6,000 

4/2/2024 Cash                                 1,200 

4/5/2024 Cash                                    450 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VGR

5/9/2024

4/15/2024GIC 4/3/2024

BWA 4/8/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Japanese and Chinese stocks closed higher in the weekend's trading session, while

South Korea's Kospi was almost unchanged compared to yesterday's session,

inching up only 0.03%.

At noon on March 29, SJC gold price suddenly plummeted, many places left the 

mark of 81 million VND/tael after increasing sharply at noon yesterday. Meanwhile, 

the price of 24K gold rings continued to increase sharply, exceeding the threshold of 

70 million VND/tael.

CCM 5/30/20244/1/2024

4/15/20244/3/2024

MARKET BRIEF
3/29/2024

After experiencing 3 consecutive increasing sessions and establishing a new 19-

month peak yesterday, the stock market adjusted in the last trading session of the 

week.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 94,900     -0.84% -1.56% 1,656,956       1,398,312        
BID 52,100     -0.95% -3.87% 3,814,776       3,467,584        
CTG 35,550     -0.56% -0.42% 7,457,710       14,539,930      
TCB 47,550     -0.94% 5.90% 13,338,106     15,054,424      
VPB 19,750     0.51% 5.05% 31,720,728     44,049,523      
MBB 25,400     -0.39% 1.4% 23,308,860     33,460,657      
HDB 24,100     -0.62% 1.26% 9,496,224       9,704,945        
TPB 19,100     0.00% 1.87% 12,504,867     19,361,888      
STB 31,600     -1.25% -0.16% 52,581,983     74,627,102      
VIB 24,600     1.44% 1.65% 13,644,954     11,661,005      
ACB 28,500     0.53% 1.24% 21,649,914     31,610,344      
SHB 11,400     -1.72% -1.30% 39,255,503     44,683,836      
SSB 22,100     -0.45% -1.12% 1,881,147       2,344,826        
GAS 80,200     -0.12% -0.87% 1,265,624       15,954,481      
POW 11,400     -0.44% -1.84% 13,931,102     2,422,231        
PLX 37,300     -0.67% 2.25% 1,998,167       8,639,125        
VIC 47,650     0.11% 0.12% 4,852,758       16,043,732      
VHM 42,850     -1.04% -3.18% 13,436,954     11,995,916      
VRE 25,850     0.78% -0.29% 12,375,724     7,050,062        
VNM 67,600     -0.15% -5.48% 7,573,556       13,591,879      
MSN 74,200     -2.37% -1.05% 14,168,025     1,226,373        
SAB 56,700     -0.87% -1.22% 1,354,389       1,346,345        
BCM 64,900     -0.61% 0.59% 1,081,539       1,072,239        
BVH 42,750     -1.27% 0.59% 1,141,354       1,072,239        
VJC 103,000  -0.19% 0.78% 819,132           959,445            
FPT 116,500  -0.51% 1.39% 2,951,592       3,282,141        
MWG 51,100     0.20% 4.07% 20,871,676     22,775,079      
GVR 33,150     0.30% -0.30% 6,499,546       7,918,112        
SSI 38,500     -1.66% 1.85% 29,849,189     36,383,396      
HPG 30,250     -0.98% -0.98% 29,135,200     34,309,049      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Sam Bankman-Fried was sentenced to 25 years in prison for stealing $8 billion from customers.

Content

POW: Deputy Prime Minister Tran Hong Ha directed to remove obstacles for PV 

Power's Nhon Trach 3 and 4 Power Plant projects.

VIC: Vingroup and Mitsubishi Corporation sign a comprehensive strategic 

cooperation to promote business activities.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Group said that the Go Global strategy has just brought Chin-Su into 

the top 8 best-selling products on Amazon.

GVR: Approximately 25,000 hectares of rubber land were converted, adding 650 

hectares of land for 3 industrial parks.

According to the latest data from the SBV, the total assets of the entire system of 

credit institutions as of the end of January 2024 reached nearly VND19,546 

million billion, down VND527,609 billion compared to the beginning of the year, 

equivalent to decreased by 2.63%. Total system assets narrowed after increasing 

by nearly VND996,500 billion in December 2023, equivalent to an increase of 

5.22%.

CPI in the first quarter of 2024 increased by 3.77% over the same period;

GDP in the first quarter of 2024 grew by 5.66%, the highest in the last 5 years;

International visitors to Vietnam break pre-COVID-19 records;

New moves in the chip industry war between the United States and China;

EIA: Baltimore bridge collapse will affect US coal exports to Asia;
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